
1/8

MÔN THI : MGT 374 (D-F) Học kỳ : 2

Thời gian : 07h30 - 30/03/2024   -   Phòng thi 304/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 26217324143 Võ Hoàng Anh MGT 374 D K26QTH

2 27212139444 Nguyễn Hoàng Anh MGT 374 D K27QTH

3 27202930861 Nguyễn Thị Thu Ba MGT 374 D K27QTN

4 27202140915 Nguyễn Thị Kim Chi MGT 374 D K27QTH

5 27202146425 Lê Thảo Chi MGT 374 D K27QTH

6 27212901080 Võ Huỳnh Mỹ Chi MGT 374 D K27QTN

7 27212146659 Huỳnh Tấn Đạt MGT 374 D K27QTH

8 27202129175 Phạm Thị Thùy Diễm MGT 374 D K27QTH

9 24211205669 Nguyễn Hữu Dũng MGT 374 D K25QTH

10 27212101329 Trương Phú Duy MGT 374 D K27QTH

11 27217034000 Trương Nhật Duy MGT 374 D K27QTH

12 27202944266 Nguyễn Thị Hoài Duyên MGT 374 D K27QTN

13 28214648794 Trần Thị Ngọc Duyên MGT 374 D K28QTH

14 27202102024 Nguyễn Thị Trà Giang MGT 374 D K27QTH

15 27202924835 Nguyễn Kiều Giang MGT 374 D K27QTN

16 27202124308 Nguyễn Thị Thu Hằng MGT 374 D K27QTH

17 27202934150 Nguyễn Thị Thúy Hằng MGT 374 D K27QTN

18 26212142005 Trần Minh Hiếu MGT 374 D K27QTH

19 27212100733 Nguyễn Đức Huy Hoàng MGT 374 D K27QTH

20 27212101307 Trần Ngọc Hoàng MGT 374 D K28QTH NỢ HP

21 27202141689 Trần Thị Ánh Hồng MGT 374 D K27QTH

22 27202146343 Võ Thị Xuân Hồng MGT 374 D K27QTH

23 27212901413 Huỳnh Quốc Hưng MGT 374 D K27QTN

24 27212700695 Lê Minh Huy MGT 374 D K27QTH

25 27212140195 Trần Quốc Khánh MGT 374 D K27QTH

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



2/8

MÔN THI : MGT 374 (D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 30/03/2024   -   Phòng thi 304/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212102653 Nguyễn Đức Đăng Khoa MGT 374 D K27QTH

2 27212146717 Huỳnh Nhật Khoa MGT 374 D K27QTH

3 27212152804 Lê Nguyễn Phương Lan MGT 374 D K27QTH

4 27202146861 Hướng Thị Lệ MGT 374 D K27QTH

5 27202233379 Phan Thị Lên MGT 374 D K27QTH

6 26202129813 Tống Thị Mỹ Linh MGT 374 D K27QTH

7 27202102982 Nguyễn Thùy Linh MGT 374 D K27QTH

8 27202636137 Đỗ Thị Mỹ Linh MGT 374 D K27QTH

9 28214340150 Nguyễn Đức Long MGT 374 D K28QTH

10 27202140925 Lưu Thị Luyện MGT 374 D K27QTH

11 27212153861 Trương Đàm Ngọc Ly MGT 374 D K27QTH

12 27202144189 Phan Thị Mộng Mơ MGT 374 D K27QTH

13 27202101025 Nguyễn Thị Thu My MGT 374 D K27QTH

14 27202952397 Phan Lệ My MGT 374 D K27QTN

15 27212145073 Lê Tấn Mỹ MGT 374 D K27HP-QTH

16 27202100620 Trương Thị Nga MGT 374 D K27QTH

17 27202101511 Hồ Thị Thu Nga MGT 374 D K27QTH

18 27202102422 Nguyễn Thị Thanh Ngân MGT 374 D K27QTH

19 27202147513 Nguyễn Thị Kim Ngân MGT 374 D K27QTH

20 27207133034 Trần Thị Phương Ngân MGT 374 D K27QTH

21 27202134386 Phạm Bích Ngọc MGT 374 D K27QTH

22 28204352491 Đỗ Trương Yến Ngọc MGT 374 D K28QTH

23 27211236303 Lê Viết Hoàng Nhân MGT 374 D K27QTH

24 27202141549 Nguyễn Thị Quỳnh Như MGT 374 D K27QTH

25 27202141583 Trần Thị Vân Như MGT 374 D K27QTH NỢ HP
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3/8

MÔN THI : MGT 374 (D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 30/03/2024   -   Phòng thi 305  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202144969 Trần Thị Hồng Nhung MGT 374 D K27QTH

2 27212133770 Phạm Tuấn Phong MGT 374 D K27QTH

3 27212100490 Võ Như Quang Phúc MGT 374 D K27QTH

4 27212200840 Nguyễn Kim Quang MGT 374 D K27QTH

5 27202133991 Lê Thị Quyên MGT 374 D K27QTH

6 27203039985 Nguyễn Lê Tú Quỳnh MGT 374 D K27QHV

7 27203941399 Bùi Đặng Như Quỳnh MGT 374 D K27QTN

8 25212104198 Phạm Nhật Rin MGT 374 D K26QTH NỢ HP

9 27207339875 Trần Dương Thu Sương MGT 374 D K27QTH

10 26207135962 Bùi Hà Minh Tâm MGT 374 D K26QTH

11 27202138843 Nguyễn Minh Thành Tâm MGT 374 D K27QTH

12 27202138928 Trần Thị Mỹ Thắm MGT 374 D K27QTH

13 27202937554 Lê Hòai Thanh MGT 374 D K27QTN

14 27213201142 Nguyễn Thu Thảo MGT 374 D K27QTN

15 27202100235 Phạm Thị Bảo Thi MGT 374 D K27QTH

16 28214825701 Ngô Hữu Thiên MGT 374 D K28QTH

17 27212241807 Nguyễn Văn Phú Thiện MGT 374 D K27QTH

18 27202126463 Nguyễn Thị Thu MGT 374 D K27QTH

19 27202101365 Trần Thị Minh Thư MGT 374 D K27QTH

20 27202134194 Nguyễn Thị Minh Thư MGT 374 D K27QTH

21 27204729856 Hoàng Anh Thư MGT 374 D K27QTH

22 27202947059 Nguyễn Thị Thúy MGT 374 D K27QTN

23 27202148172 Trần Thị Thu Thủy MGT 374 D K27QTH

24 27212101416 Đồng Hạnh Tiên MGT 374 D K27QTH

25 28204350021 Lê Thị Thuỷ Tiên MGT 374 D K28QTH
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4/8

MÔN THI : MGT 374 (D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 30/03/2024   -   Phòng thi 307/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212100927 Nguyễn Tài Tiến MGT 374 D K27QTH

2 27202125293 Phạm Thị Thuý Tình MGT 374 D K27QTH

3 27212100723 Nguyễn Ngọc Toàn MGT 374 D K27QTH

4 28204353233 Cao Thị Trang MGT 374 D K28QTH

5 27202953313 Nguyễn Thị Minh Trí MGT 374 D K27QTN

6 27212143479 Đoàn Lê Phương Trinh MGT 374 D K27QTH

7 26207126473 Nguyễn Trầm Thanh Trúc MGT 374 D K26QTN NỢ HP

8 27212100900 Nguyễn Quốc Trung MGT 374 D K27QTH

9 27212140485 Nguyễn Văn Trường MGT 374 D K27QTH

10 27202943414 Lê Thị Cẩm Tú MGT 374 D K27QTN

11 27212142211 Phạm Cảnh Tú MGT 374 D K27QTH

12 27212144868 Phạm Anh Tú MGT 374 D K27QTH

13 27212144429 Nguyễn Anh Tuấn MGT 374 D K27QTH

14 27212101810 Trần Quang Túc MGT 374 D K27QTH

15 25212110201 Đinh Như Thiên Tường MGT 374 D K25QTH

16 27202120682 Nguyễn Thị Tâm Tuyền MGT 374 D K27HP-QTH

17 28208104053 Trần Thị Kim Tuyết MGT 374 D K28QTH

18 27212144015 Trần Chí Vĩ MGT 374 D K27QTH

19 26212129312 Trần Thế Vũ MGT 374 D K26QTH

20 27202100575 Võ Thị Thảo Vy MGT 374 D K27QTH

21 27202900697 Phan Ngọc Tường Vy MGT 374 D K27QTN

22 27202929025 Nguyễn Thị Hiền Vy MGT 374 D K27QTN

23 27202929368 Trần Lê Thu Vy MGT 374 D K27QTN

24 28204351850 Lê Thị Bích Vy MGT 374 D K28QTH

25 27202122649 Võ Thị Hồng Vỹ MGT 374 D K27QTH
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5/8

MÔN THI : MGT 374 (D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 30/03/2024   -   Phòng thi 307/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27211328382 Võ Hà Tiến Anh MGT 374 F K27QTH

2 27212144006 Nguyễn Đức Ánh MGT 374 F K27QTH

3 27212122344 Hoàng Gia Bảo MGT 374 F K27QTH

4 27212102089 Nguyễn Hữu Tiến Đạt MGT 374 F K27QTH

5 27212146658 Đặng Tiến Đạt MGT 374 F K27QTH

6 27202133624 Lê Thị Nguyệt Di MGT 374 F K27QTH NỢ HP

7 27202141350 Hồ Thị Điền MGT 374 F K27QTH

8 27217143625 Trương Ngọc Kỳ Duyên MGT 374 F K27QTH

9 27202101225 Phạm Hoàng Giang MGT 374 F K27QTH

10 26207027146 Nguyễn Thị Ngân Hà MGT 374 F K27QTH

11 27212100539 Phan Hồng Hân MGT 374 F K27HP-QTH

12 27212144951 Nguyễn Trương Gia Hân MGT 374 F K27QTH

13 27202143650 Lê Thị Thanh Hằng MGT 374 F K28QTH

14 27203841405 Huỳnh Trần Thị Thúy Hằng MGT 374 F K27QTN

15 27202143390 Tống Thị Minh Hạnh MGT 374 F K27QTH

16 27212101999 Nguyễn Văn Đức Hoàng MGT 374 F K27QTH

17 27212127884 Hồ Viết Hoàng MGT 374 F K27QTH

18 27212135921 Hoàng Văn Hưng MGT 374 F K27QTH

19 26202136124 Trần Thị Thanh Hương MGT 374 F K27QTH

20 27202935210 Lương Minh Thanh Huyền MGT 374 F K27QTN

21 27203001346 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền MGT 374 F K27QTH

22 27212136578 Lê Cao Triều Kha MGT 374 F K27QTH

23 27217732414 Phan Như Khang MGT 374 F K27QTH

24 27202122152 Phạm Kim Khánh MGT 374 F K27QTH

25 27217241761 Huỳnh Trung Kiên MGT 374 F K27QTH
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6/8

MÔN THI : MGT 374 (D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 30/03/2024   -   Phòng thi 308  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212221406 Đỗ Tuấn Kiệt MGT 374 F K27QTH

2 26212136152 Ngô Gia Kin MGT 374 F K26QTH

3 26203125886 Nguyễn Thị Lai MGT 374 F K26QTH NỢ HP

4 26212129918 Nguyễn Hữu Hoàng Lâm MGT 374 F K27QTH

5 27202129074 Bùi Thị Thùy Linh MGT 374 F K27QTH

6 27202139403 Lê Thị Linh MGT 374 F K27QTH

7 27202141793 Nguyễn Kiều Khánh Linh MGT 374 F K27QTH

8 27202101034 Nguyễn Thị Kim Lộc MGT 374 F K27QTH

9 25212105113 Nguyễn Thanh Long MGT 374 F K25PSU-QTH

10 27212140382 Lê Tấn Long MGT 374 F K27QTH

11 27212242640 Trần Ngọc Luận MGT 374 F K27QTH

12 27202930156 Trương Thị Ly MGT 374 F K27QTN

13 27202147247 Nguyễn Thị Huệ Mẫn MGT 374 F K27QTH

14 27212142320 Mai Đức Mẫn MGT 374 F K27QTH

15 28204302921 Phạm Nguyễn Tường Mi MGT 374 F K28QTH

16 27202100078 Đỗ Thị Trà My MGT 374 F K27QTH

17 27202101598 Võ Lê Hà My MGT 374 F K27QTH

18 27202147324 Nguyễn Thị Kiều My MGT 374 F K27QTH

19 27203400718 Nguyễn Thị Trà My MGT 374 F K27QTH

20 27207137080 Trần Hà My MGT 374 F K27QTN

21 27212125068 Phan Văn Nam MGT 374 F K27QTH

22 27217235616 Trương Nhật Nam MGT 374 F K27QTH

23 27202102038 Võ Nguyễn Thiên Nga MGT 374 F K27QTH

24 27202120343 Lê Thị Nga MGT 374 F K27QTH

25 27202128539 Trần Thị Kim Ngân MGT 374 F K27QTH
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7/8

MÔN THI : MGT 374 (D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 30/03/2024   -   Phòng thi 310/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202140738 Huỳnh Thị Kim Ngân MGT 374 F K27QTH

2 27202140266 Đặng Thị Ngọc MGT 374 F K27QTH

3 27202138853 Nguyễn Thị Nguyệt MGT 374 F K27QTH

4 27212146884 Lê Trung Nhân MGT 374 F K27QTH

5 27202100158 Mai Thị Tuyết Nhi MGT 374 F K27QTH

6 27202138583 Bùi Trần Uyên Nhi MGT 374 F K27QTH

7 27202140760 Thân Thị Ngọc Nhi MGT 374 F K27QTH

8 27202144932 Nguyễn Thị Thảo Nhi MGT 374 F K27QTH

9 27202237777 Hoàng Thị Ngọc Oanh MGT 374 F K27QTH

10 27207500486 Đinh Thị Oanh MGT 374 F K27QTH

11 27212125610 Nguyễn Tiến Phát MGT 374 F K27QTH

12 27212101135 Võ Hữu Phong MGT 374 F K27QTH

13 27212130414 Trần Công Phúc MGT 374 F K27QTH

14 27202135323 Bùi Thị Phương MGT 374 F K27QTH

15 27202902502 Phan Thị Hoài Phương MGT 374 F K27QTN

16 27212243794 Lương Minh Quang MGT 374 F K27QTH

17 27207100064 Nguyễn Thị Thu Sang MGT 374 F K27QTH

18 27202102894 Lê Thị Sen MGT 374 F K27QTH

19 26212431653 Trần Hồ Nam Sơn MGT 374 F K26QTH

20 28207404337 Nguyễn Thị Thu Sương MGT 374 F K28QTH

21 27212143984 Nguyễn Thành Tài MGT 374 F K27QTH

22 27212141909 Trần Thanh Tân MGT 374 F K27QTH

23 27202934399 Huỳnh Thị Thanh Thắm MGT 374 F K27QTH

24 26211235902 Lê Đức Thành MGT 374 F K27QTH

25 27211202123 Trần Công Thành MGT 374 F K27QTH
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8/8

MÔN THI : MGT 374 (D-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 30/03/2024   -   Phòng thi 310/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212134395 Nguyễn Văn Thành MGT 374 F K27QTH

2 27202138074 Phạm Thị Minh Thảo MGT 374 F K27QTH

3 27202141488 Hồ Thị Thu Thảo MGT 374 F K27QTH

4 27207536563 Nguyễn Thị Thanh Thảo MGT 374 F K27QTH

5 28214606309 Phạm Ngọc Thịnh MGT 374 F K28QTH

6 27202147221 Cao Thị Kim Thoa MGT 374 F K27QTH

7 27212121720 Phạm Thông MGT 374 F K27QTH

8 27211220239 Nguyễn Như Thuận MGT 374 F K27QTH

9 27202923986 Nguyễn Thị Thương MGT 374 F K27QTN

10 27202138233 Nguyễn Phương Thúy MGT 374 F K27QTH

11 27202128675 Phạm Thị Thủy Tiên MGT 374 F K27QTH

12 27212137226 Lê Trung Tính MGT 374 F K27QTH

13 27202134249 Võ Thị Thùy Trang MGT 374 F K27QTH

14 27202640087 Nguyễn Thị Trúc MGT 374 F K27QTH

15 27212101868 Trần Trung Trường MGT 374 F K27QTH

16 27212132360 Lê Đăng Úy MGT 374 F K27QTH

17 27212126789 Nguyễn Hữu Vũ MGT 374 F K27QTH

18 27212146494 Đặng Vương MGT 374 F K27QTH

19 27202100811 Phan Ngọc Tường Vy MGT 374 F K27HP-QTH

20 27202137512 Nguyễn Thị Tường Vy MGT 374 F K27QTH

21 27202980009 Nguyễn Thị Hải Vy MGT 374 F K27QTN

22 27202141741 Phạm Xanh Xanh MGT 374 F K27QTH

23 27202137908 Phạm Thị Sang Xuân MGT 374 F K27QTH

24 27212153235 Lê Ngọc Khánh Xuân MGT 374 F K27QTH

25 27202130855 Nguyễn Thị Như Ý MGT 374 F K27QTH
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